
1 17KT2001 Trịnh Thị Hằng 26/05/1997 Thanh Hóa Nữ 8.0 6.0 6.0 6.7 7.0

2 17KT2002 Lý Minh Hương 22/05/1999 Lâm Đồng Nữ 7.5 6.0 7.0 6.8 6.8

3 17KT2003 Hoàng Thị Mai 03/02/1999 Lâm Đồng Nữ 8.0 7.0 6.0 7.0 6.9

4 17KT2004 Mai Văn Na 06/09/1994 Thanh Hóa Nam 8.0 8.0 8.0 8.0 7.6

5 17KT2005 Phạm Ánh Ngọc 30/10/1994 An Giang Nữ m 7.0 6.0 6.5 7.4

6 17KT2006 Đồng Thị Phương 23/10/1994 Lâm Đồng Nữ 7.5 8.0 8.0 7.8 7.5

7 17KT2007 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19/01/1986 Lâm Đồng Nữ m 8.0 7.0 7.5 7.2

8 17KT2008 Võ Thị Thanh Thúy 22/07/1994 Lâm Đồng Nữ 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5

9 17KT2009 Nguyễn Đình Trọng 06/03/1994 Nghệ An Nam 7.5 8.0 8.0 7.8 7.4

10 17KT2010 Đoàn Trung 14/10/1980 Lâm Đồng Nam m 8.0 8.0 8.0 7.6

11 17KT2011 Vương Quốc Tuấn 01/10/1980 Nghệ An Nam 7.5 8.0 8.0 7.8 7.6

12 17KT2012 Nguyễn Thị Tú Uyên 04/10/1999 Nghệ An Nữ 7.5 6.0 6.0 6.5 6.7

13 17KT2014 Hoàng Bảo Vy 23/03/1993 Lâm Đồng Nữ 6.5 8.0 7.0 7.2 7.3

14 17KT2016 Vũ Phạm Minh Tâm 25/05/1998 Lâm Đồng Nữ 7.5 8.0 6.0 7.2 6.8

15 17KT3001 Hoàng Thị Thu Hà 03/06/1998 Lâm Đồng Nữ 6.5 8.0 6.0 6.8 6.7

*Ghi chú: Học sinh có thắc mắc về kết quả thi, 
làm đơn gửi về phòng Đào tạo trước ngày 09/04/2019
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LỚP KT2K11.1 KHÓA THI NGÀY 23-24/03/2019
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KT - KT QUỐC VIỆT


